
WATERPROOFING
SOLUTIONS

0101
TECHNICALTECHNICAL

DATA SHEET (TDS)DATA SHEET (TDS)
TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Keshun AQUAFLEX KS-988A –
Acrylic Polymer
Cementitious Waterproof Coating

Included documents  / Tài liệu gồm:

English TDS – Rev.2024

Vietnamese TDS – Phiên bản 2024

Product specification and application information

This section contains the product data sheets used for material approval.
Phần này bao gồm TDS phục vụ trình duyệt vật tư.

QUALITY ASSURED
RELIABLE PERFORMANCE

PROFESSIONAL WATERPROOFING
TOTAL SOLUTION

COMPLIANCE
& TESTED 01

Tài liệu do Công ty TNHH Vật liệu và Giải pháp VNA cung cấp · 0903 166 617



Tài liệu do Công ty TNHH Vật liệu và Giải pháp VNA cung cấp · 0903 166 617



Tài liệu do Công ty TNHH Vật liệu và Giải pháp VNA cung cấp · 0903 166 617



TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Aquaflex KS-988A
Lớp phủ chống thấm gốc xi măng – polyme acrylic

Đặc tính sản phẩm

Phạm vi ứng dụng
Loại I: màng phủ mềm dẻo, phù hợp cho các vị trí có
biến dạng lớn như chống thấm, chống ẩm sàn và mái
không lộ thiên.

Loại II: phù hợp cho nhà vệ sinh, ban công, ô cửa sổ
lồi…

Loại III: bám dính tốt, phù hợp chống thấm, chống rò
rỉ cho tường nhà bếp, nhà tắm, bể bơi, bể nước…

Hiệu quả chống thấm tốt với chi phí thấp.

Thân thiện với môi trường, là vật liệu gốc nước.

Màng phủ có cường độ cao, độ dẻo dai tốt.

Bám dính tốt với lớp nền, có thể thi công trực tiếp
trên nền ẩm (không đọng nước).

Sản phẩm loại I có độ mềm dẻo và khả năng chịu
nhiệt độ thấp tốt; sản phẩm loại II và loại III có
cường độ bám dính và khả năng chống thấm tốt.

Mô tả sản phẩm
KS-988A là lớp phủ chống thấm hai thành phần gốc xi
măng – polyme acrylic, gồm nhũ tương acrylate, xi măng
và các loại bột vô cơ. Sản phẩm được phân thành loại I,
loại II và loại III theo công năng sử dụng.

Đóng gói
Loại I: phần lỏng 20 kg/thùng + phần bột 24 kg/bao; tỷ lệ
trộn Lỏng : Bột = 1 : 1,2

Loại II: phần lỏng 20 kg/thùng + phần bột 30 kg/bao; tỷ lệ
trộn Lỏng : Bột = 1 : 1,5

Loại III: phần lỏng 10 kg/thùng + phần bột 25 kg/bao; tỷ
lệ trộn Lỏng : Bột = 1 : 2,5

Thông số kỹ thuật tham khảo Tiêu chuẩn áp dụng: GB/T 23445-2009

STT Chỉ tiêu
Yêu cầu kỹ thuật

I II III

1 Hàm lượng chất rắn/% ≥ 70

2 Cường độ chịu kéo/MPa ≥ 1,2 1,8 1,8

3 Độ dãn dài khi đứt/% ≥ 200 80 30

4 Độ uốn dẻo ở nhiệt độ thấp -10 ℃, không nứt – –

5 Khả năng chống thấm 0,3 MPa, 30 phút Không thấm nước

6 Cường độ bám dính trên nền ẩm/MPa ≥ 0,5 0,7 1,0

7 Khả năng chống thấm (mặt nghịch của vữa)/MPa ≥ – 0,6 0,8

BẢN QUYỀN 2024 KESHUN WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD

Phiên bản 2024
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TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Hướng dẫn thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt cần thi công (xoa nhẵn bằng bàn xoa thép nhẹ) phải được bảo dưỡng đủ và chắc chắn, nghĩa là sạch,
không dính dầu mỡ, vữa thừa và các tạp chất khác. Các khuyết tật như vết nứt, rỗ tổ ong phải được sửa chữa
bằng phương pháp phù hợp. Bắt buộc làm ướt hoặc làm ẩm bề mặt bằng nước sạch trước khi thi công.

Pha trộn
Trong thùng sạch, cho nước theo tỷ lệ khuyến nghị vào thành phần A (lỏng), khuấy chậm bằng máy khuấy điện
đồng thời cho từ từ thành phần B (bột) vào cho đến khi hỗn hợp sệt mịn đồng nhất. Sử dụng hết trong vòng 2 giờ.

Thi công
Lớp thứ 1: quét hỗn hợp Aquaflex KS-988A đã trộn đều với định mức 1,0 kg/m² theo một hướng (để khô khoảng
4–8 giờ).

Lớp thứ 2: quét lớp thứ hai Aquaflex KS-988A với định mức 1,0 kg/m² theo hướng vuông góc với lớp thứ nhất (để
khô hoàn toàn 24–48 giờ).

Định mức sử dụng
Định mức cho lớp phủ dày 1,0 mm khoảng:

Loại I: 1,8 kg/m²; Loại II: 1,9 kg/m²; Loại III: 2,0 kg/m²

(Lưu ý: Số liệu được tính trong điều kiện thí nghiệm tiêu chuẩn và chỉ mang tính tham khảo. Lượng dùng thực tế cần tính theo
bề mặt nền tại công trường.)

Bảo quản và vận chuyển
Các loại sản phẩm khác nhau phải được để riêng trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Nhiệt độ bảo quản duy trì trong khoảng 5 ℃ ~ 40 ℃. Tránh xa nguồn lửa, tránh ánh nắng trực tiếp và mưa,
tránh va đập. Kho bảo quản phải thông thoáng.

Hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bảo quản phù hợp.

KESHUN WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD  (MÃ CHỨNG KHOÁN: 300737)
Địa chỉ: Số 38-1, đường Hongqi Zhong, Ronggui, quận Shunde, Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Điện thoại: 0086-757-28637166  |  Email: sales@keshun.com.cn  |  Web: https://cks.keshun.com.cn

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp với mong muốn hữu ích cho người sử dụng, dựa trên dữ liệu và hiểu biết được xem là đúng và chính xác, nhằm mục đích
tham khảo, xem xét và kiểm chứng; chúng tôi không bảo đảm kết quả đạt được. Vui lòng đọc mọi tuyên bố, khuyến nghị và đề xuất cùng với các điều kiện bán hàng áp
dụng cho tất cả sản phẩm do chúng tôi cung cấp. Không có tuyên bố, khuyến nghị hay đề xuất nào nhằm mục đích sử dụng vi phạm bằng sáng chế, bản quyền hoặc
quyền khác của bên thứ ba.

BẢN QUYỀN 2024 KESHUN WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD

Phiên bản 202405
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WATERPROOFING
SOLUTIONS

DỰ ÁN THAM KHẢO
PROJECT REFERENCES – KS-988A (1/2)

03
Keshun AQUAFLEX KS-988A – Acrylic Polymer Cementitious Waterproof Coating

STT Dự án Địa điểm
Chủ đầu tư /

Nhà thầu Hạng mục Vật liệu Keshun đã cung cấp Năm Quy mô

1 Khách sạn Dân Tộc
Dan Toc Hotel

Hà Nội, Việt
Nam –

Tầng hầm, logia, nhà
vệ sinh, sàn mái
Basement, loggia,
toilets, roof

APF-C, KS-988AII, KS-929 – –

2

Nhà máy Meiko Thạch
Thất
Meiko Factory – Thach
That

Hà Nội, Việt
Nam – Toàn bộ công trình

All works KS-988AII, KS-929 – –

3 Bệnh viện K
K Hospital

Hà Nội, Việt
Nam – Toàn bộ công trình

All works APF-C, KS-988AII, KS-929, KS-580 – –

4 SeaHorse Cam Ranh
SeaHorse Cam Ranh

Cam Ranh,
Việt Nam – Toàn bộ công trình

All works APF-C, KS-988AII, KS-929, KS-580 – –

5 The Jade Orchid
The Jade Orchid

Hà Nội, Việt
Nam – Toàn bộ công trình

All works APF-C, KS-988AII, KS-929, KS-580 – –

6

Europe Shophouse Hạ
Long
Europe Shophouse – Ha
Long

Hạ Long, Việt
Nam – – KS-988AII – –

7

Nhà máy thức ăn chăn
nuôi Hải Long Bình
Định
Hai Long Animal Feed
Factory – Binh Dinh

Bình Định,
Việt Nam –

Toàn bộ công trình
All works KS-988AII, APF-2000W – –

8

Nhà xưởng kết hợp
nhà kho lô VA.04A –
KCX Tân Thuận
Factory & warehouse lot
VA.04A – Tan Thuan EPZ

TP. Hồ Chí
Minh, Việt
Nam

– Toàn bộ công trình
All works KS-988AII, APF-3000 – –

9

Nhà máy thức ăn chăn
nuôi Hải Long Bình
Phước
Hai Long Animal Feed
Factory – Binh Phuoc

Bình Phước,
Việt Nam – Toàn bộ công trình

All works KS-988AII, APF-2000W – –

10

Nhà máy sản xuất pin
VinES
VinES Battery
Manufacturing Factory

Hà Tĩnh, Việt
Nam

– Toàn bộ công trình
All works

KS-988A,
màng bitum SBS khò & tự dính (4 mm),
màng APF-500 tự dính (4 mm)

– –

11

Nhà máy thức ăn thủy
hải sản Thăng Long
Thang Long Aquafeed
Factory

Chí Linh, Hải
Dương, Việt
Nam

– Toàn bộ công trình
All works

KS-988AII,
màng bitum SBS khò & tự dính (3 mm) – –

No. Project Location Owner /
Contractor

Application area Keshun materials supplied Year Qty

QUALITY ASSURED
RELIABLE PERFORMANCE

PROFESSIONAL WATERPROOFING
TOTAL SOLUTION

COMPLIANCE
& TESTED 22

Tài liệu do Công ty TNHH Vật liệu và Giải pháp VNA cung cấp · 0903 166 617



WATERPROOFING
SOLUTIONS

DỰ ÁN THAM KHẢO
PROJECT REFERENCES – KS-988A (2/2)

03
Keshun AQUAFLEX KS-988A – Acrylic Polymer Cementitious Waterproof Coating

STT Dự án Địa điểm
Chủ đầu tư /

Nhà thầu Hạng mục Vật liệu Keshun đã cung cấp Năm Quy mô

12

Nhà máy Loa Tonly –
KCN Đông Mai
Tonly Factory – Dong
Mai IP

Quảng Ninh,
Việt Nam –

Toàn bộ công trình
All works

KS-988A,
màng bitum APF-3000 tự dính (1,5 mm) – –

13

Tòa nhà 136 Hồ Tùng
Mậu
Building 136 Ho Tung
Mau

Hà Nội, Việt
Nam – Toàn bộ công trình

All works
KS-988AII, KS-929, KS-50, KS-101,
CKS PZ400 – –

14
Trường mầm non
Nghĩa Đô
Nghia Do Kindergarten

Hà Nội, Việt
Nam – Toàn bộ công trình

All works HDPE APF-C, KS-988A, KS-929 – –

15 Dự án Yih Quan
Yih Quan Project Indonesia

Yih Quan /
Takenaka, CSCEC
Overseas
(Shanghai)

Mái, tầng hầm, vệ sinh,
bể nước
Roof, basement, toilet,
tank

KS-988A, APF-3000, KS-520, KS-101,
APF-C, KS-525, PVC waterstop 2023 50,000 m²

16 Dự án Polygroup
Polygroup Project Indonesia

Polygroup /
CSCEC Overseas
(Shanghai)

Mái, tầng hầm, vệ sinh,
bể nước
Roof, basement, toilet,
tank

KS-988A, APF-3000, KS-520, KS-101,
APF-C, KS-525, PVC waterstop 2023 80,000 m²

17 Dự án HCI
HCI Project Indonesia

HCI / CSCEC
Overseas
(Shanghai)

Mái, tầng hầm, vệ sinh,
bể nước
Roof, basement, toilet,
tank

KS-988A, APF-3000W, KS-520, KS-101,
APF-C, KS-525, PVC waterstop 2024 15,000 m²

18 Dự án Zhongbu
Zhongbu Project Indonesia

Zhongbu /
Shixing
Construction

Mái, tầng hầm, vệ sinh,
bể nước
Roof, basement, toilet,
tank

KS-988A, APF-3000W, KS-520, KS-101,
APF-C, KS-525, PVC waterstop, KS-100X 2024 10,000 m²

19 Dự án Homewell
Homewell Project Indonesia

– / CSCEC
Overseas
(Shanghai)

Mái, tầng hầm, vệ sinh,
bể nước
Roof, basement, toilet,
tank

KS-988A, APF-3000W, KS-520, KS-101,
APF-C, KS-525 2024 10,000 m²

20 Tianyue – Agile
Tianyue, Agile Campuchia Agile / Shanghai

Baoye

Sàn móng, đầu cọc,
tường & trần tầng hầm,
bếp & vệ sinh, mái
Foundation slab, pile
head, basement,
kitchen & bathroom,
roof

APF-3000W, APF-3000, KS-988A II,
KS-520, SBS, KS-101, KS-302 2020 80,000 m²

21
Dự án BMT
BMT Project Indonesia – / CSCEC

Vệ sinh, mái, tầng hầm,
tường tầng hầm
Toilet, roof, basement,
basement walls

APF-D, SBS, KS-X005F, KS-988A,
KS-100X, KS-101, APF-T 2020 100,000 m²

22
Wealth Mansion –
Phnom Penh
Wealth Mansion

Campuchia Trust King
Holdings / CRCC

Sàn móng, đầu cọc,
tầng hầm, bếp & vệ
sinh, mái, hồ bơi
Foundation slab, pile
head, basement,
kitchen & bathroom,
roof, pool

APF-3000W, APF-3000, KS-988A II,
KS-101, ZT-106F1 2019 100,000 m²

No. Project Location Owner /
Contractor

Application area Keshun materials supplied Year Qty

Nguồn: Hồ sơ dự án tiêu biểu tại Việt Nam và danh mục dự án quốc tế do Keshun Waterproof Technology Co., Ltd. cung cấp. / Source: Keshun Vietnam project
portfolio and Keshun project case summary.
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